
 
 

 

 

 

Họ và tên:…………………………………………………………….. Lớp: ………. 

PHIẾU BÀI TẬP 

MÔN TOÁN – LỚP 3 – TUẦN 22 (19/01 – 23/01/2026) 

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Gam là một đơn vị đo ........................ . 

 A. khối lượng   B. độ dài   C. dung tích 

b) Gam viết tắt là ........................ . 

A. kg                        B. ml   C. g 

c) .............. g = 1 kg. 

A. 100              B. 1 000   C. 10 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) Mi - li - lít là đơn vị đo độ dài. 

b) Mi - li - lít viết tắt là ml. 

c) 1 000 ml = 1 l. 

 

Bài 3. Điền vào chỗ chấm l hay ml? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

  

 

 

 

 

    Gói đường cân nặng .............. g.                 Gói muối cân nặng .............. g. 

 

 

 

 

Một muỗng chứa 

khoảng 

15 ....... mật ong. 

Thùng nước chứa 

khoảng 

5 ........ nước. 

Ly trà sữa chứa 

khoảng 

360 ........ trà sữa. 



 
 

 

 

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

1 kg = ………. g 2 000 g = ………. kg 1 kg 400 g = .............. g 

4 kg = ………. g 5 000 g = ………. kg 2500 g = ....... kg ........ g 

2 l = .............. ml 3 000 ml = .............. l 1 l 700 ml = .............. ml 

9 l = .............. ml 5 000 ml = .............. l 6 800 ml = ....... l ....... ml 

Bài 6. Đặt tính rồi tính 

a) 1 021 x 4     b) 1223 x 3   c) 1009 x 5        d) 1214 x 7 

 

Bài 7. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

 

 

 

 

 

Bài 8. Lượng sữa trong hộp cân nặng 500 g. Vỏ hộp sữa cân nặng 60 g. Hỏi cả hộp 

sữa cân nặng bao nhiêu gam? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 9. Có hai thùng dầu, mỗi thùng chứa 1 025 l dầu. Người ta đã lấy ra 1 350 l dầu 

từ các thùng đó. Hỏi còn lại bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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